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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 02 tháng 12/2016
(từ ngày 05/12/2016 đến ngày 12/12/2016 )

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình mưa lũ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 05-08/12, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (vùng mưa tập trung chủ yếu vào khu vực vừa xảy ra mưa lũ từ ngày 29/11 đến 04/12), tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm; riêng các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến ở mức 200-350mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Trà My (Quảng Nam) 260mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 576mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 650mm, An Hòa (Bình Định) 380mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 288mm, Bà Râu (Ninh Thuận) 200mm, An Khê (Gia Lai) 273 mm, M’Drak (Đắc Lắc) 285mm (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Mưa lớn đã gây lũ trên các sông tại Huế - Quảng Nam và  Phú Yên - Ninh Thuận với đỉnh ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở Quảng Ngãi – Bình Định đỉnh lũ ở BĐ2 – BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,3-0,9m; đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau:

	TT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ

	
	
	
	M.Nước (m)
	Thời gian
	So với mức BĐ (m)

	
	
	
	
	
	

	1
	Trà Khúc
	Trà Khúc
	6,15
	07h/08/12
	Dưới BĐ3 0,35m

	2
	Vệ
	Sông Vệ
	5,40
	07h/08/12
	Trên BĐ3 0,9m

	3
	Kôn
	Bình Nghi
	17,09
	07h/07/12
	Trên BĐ2 0,59m

	4
	Kôn
	Thạch Hòa
	8,33
	13h/07/12
	Trên BĐ3 0,33m

	5
	Ba
	Củng Sơn
	32,27
	19h/07/12
	Trên BĐ2 0,27m

	6
	Cái Phan Rang
	Phan Rang
	2,95
	19h/07/12
	Trên BĐ1 0,45m


2. Tình hình mưa dông, gió mạnh trên biển:
Từ ngày 05-10/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông và ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định - Ninh Thuận đã có mưa rào và dông mạnh, sóng biển cao từ 1,0-2,0m.
3. Tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển Đông: 
Sáng ngày 09/12, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Nam biển Đông. Đến chiều ngày 11/12, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Hồi 01h00’ ngày 12/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Tây Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 01h00’ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Sóc Trăng, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên biển (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 7,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 106,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ở Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 200mm) và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Từ đêm 12/12, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Sóc Trăng có gió giật mạnh cấp 6-7.

4. Tin gió mùa Đông Bắc:
Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: khoảng chiều tối và đêm 13/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18oC, vùng núi cao có nơi dưới 12oC. 

Từ sáng 14/12 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 14-17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế. Riêng tại Thanh Hóa, các hồ mới đạt trung bình 75% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	75%
	100%
	95%
	95%
	97%
	83%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Nghệ An: 02/02  hồ (Vực Mấu, Sông Sào); Hà Tĩnh: 01/07 hồ (Sông Rác); Quảng Trị: 02/11 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên Huế: 03/09 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa). 

b) Các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ:

- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế, cụ thể như sau:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa
	Phú Yên
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	90%
	95%
	96%
	90%
	92%
	90%
	95%
	95%


- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đà Nẵng: 01 hồ (Đồng Nghệ); Quảng Nam: 02/04 hồ (Phú Ninh, Việt An); Quảng Ngãi: 02/03 hồ (Liệt Sơn, Diên Trường); Bình Định: 05/25 hồ (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành, Hòn Lập, Thuận Ninh); Bình Thuận: 05/14 hồ (Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Phan Dũng, Suối Đá).
c) Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên:
- Tình hình tích nước: Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 77% (Đắk Lắk)...

- Các hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Đăk Lăk: 04/8 hồ (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn). Lâm Đồng: 01/2 hồ (Đắk Lô).

2. Hồ chứa thủy điện: 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h30’ngày 11/12, Có 146 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 17 hồ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang xả qua tràn cụ thể: (1) Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 10 hồ (Vĩnh Sơn A, Ka Nak, An Khê, Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Sông Tranh 2, Đakmi 4A, Đakđrinh, La Hiêng 2, Vĩnh Sơn 5); (2) Khu vực Tây Nguyên 04 hồ (Buôn Kuốp, ĐăkSrông , ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B); (3) Khu vực Bắc Trung Bộ 03 hồ (A Lưới; Bình Điền; Hương Điền).

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Ứng phó với mưa lũ:
a) Trung ương:

- Thủ tướng Chính phủ có công điện số 2176/CĐ-TTg ngày 07/12/2016 gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Quốc phòng, Công an và UBND các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Sáng ngày 09/12/2016, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Bình Định; 

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện số 41/CĐ-TW ngày 06/12/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, các Bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan nhất là đối với các khu vực mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua; ngày 06/12/2016, đã cử Đoàn công tác do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. 

- Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, trong đó: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các đơn vị trực thuộc chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và không khí lạnh tăng cường.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát sóng tin về mưa lũ, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống khi mưa lũ xảy ra để người dân nắm bắt.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã tổ chức họp trực tuyến với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam về công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 29/11-04/12 và chủ động ứng phó với diễn biến đợt mưa lũ tiếp theo; đôn đốc thực hiện nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin cảnh báo mưa, lũ đến thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.

b) Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ; triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban QGTKCN, chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong đó: Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán dân 1.729 hộ dân cư vùng trũng thấp, bị ngập sâu đến nơi án toàn, chốt chặn các tuyến giao thông, ngầm tràn bị ngập sâu để hướng dẫn giao thông. Tỉnh Ninh Thuận tổ chức di dời được 351 người/2 huyện, cấp cho các xã thuộc huyện Ninh Hải 900 bao cát và 10 rọ thép để chủ động trong công tác phòng chống mưa lũ.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi gia đình có người bị thiệt mạng; huy động lực lượng giúp dân vệ sinh nhà ở, môi trường, khôi phục sản xuất khi lũ rút; thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ gây ra;

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp hiệu quả trong việc điều hành xả lũ các hồ chứa theo quy trình liên hồ, đảm bảo an toàn công trình và giảm lũ hạ du.  
2. Ứng phó với áp thấp nhiệt đới:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 42/CĐ-TW hồi 22h00 ngày 11/12/2016 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Quảng Trị đến Kiên Giang, các Bộ, ngành chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ có thể xảy ra do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, đặc biệt là tại khu vực Nam Trung Bộ vừa xảy ra mưa lũ kéo dài nhiều ngày.

- Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trên biển, trong đó TP. Đà Nẵng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang đã có công điện, thông báo chỉ đạo; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện cấm biển từ 16h00 ngày 11/12/2016.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Khánh Hòa, thiệt hại do mưa lũ tính đến ngày 11/12/2016 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 12 người (Quảng Ngãi: 03 người; Bình Định: 08 người; Khánh Hòa: 01 người).

- Người bị thương: 05 người (Quảng Ngãi: 04 người; Bình Định: 01 người).

2. Về nhà:

- Nhà bị sập, hư hỏng: 74 nhà (Bình Định: 63 nhà, Khánh Hòa: 11 nhà).

- Nhà bị ngập: 10.719 nhà (Quảng Ngãi: 1.840 nhà; Bình Định: 8.799 nhà; Ninh Thuận: 80 nhà).

3. Về nông nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập, úng: 3.747 ha (Bình Định: 1.905ha; Khánh Hòa: 1.317ha; Ninh Thuận: 525ha).

- Diện tích rau, hoa màu hư hỏng, ngập úng: 506,7ha (Bình Định: 343 ha; Khánh Hòa: 83,7ha; Ninh Thuận: 80 ha).

- Gia súc bị cuốn trôi: 540 con; gia cầm bị cuốn trôi: 47.000 con (Bình Định).

4. Về giao thông, thủy lợi:
- Giao thông: 5550m đường giao thông sạt lở (Bình Định: 5500m, Ninh Thuận: 50m); 23.936 m3 đất đá bị sạt lở (Bình Định); 62 điểm giao thông bị ách tắc (Bình Định); 02 cầu bị hư hỏng (Bình Định: 01 cái, Ninh Thuận: 01 cái).
- Thủy lợi: 10.500m kênh bị sạt lở, hư hỏng (Bình Định); 530m kè bị sạt lở, hư hỏng (Ninh Thuận: 40m, Bình Định: 490m); 555m bờ sông, suối bị sạt lở (Ninh Thuận: 300m, Bình Định: 255m); 23 đập nhỏ, tạm sạt lở, hư hỏng (Bình Định).

5. Tình hình ngập lụt:

Đến ngày 11/12, hầu như nước đã rút hết, các địa phương đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, thống kê thiệt hại, khôi phục sản xuất.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TRONG TUẦN TỚI

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo nội dung Công điện số 42/CĐ-TW ngày 11/12/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN.
2. Đánh giá, xác định nhu cầu cứu trợ khẩn cấp, kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho các hộ dân trong vùng ngập lũ.

3. Tiếp tục các hoạt động tìm kiếm các ngư dân còn mất tích trên tàu cá Quảng Ngãi bị nạn ngày 08/12/2016./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ;

- Lưu VT.
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Nguyễn Đức Quang
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